
ĐTB NH

2025-2026

1 Nguyễn Đặng Minh Tuấn ĐTQT 29219030026 K29CMU-TPM6 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

2.83 Khá 90 Xuất sắc 0886800131 0886800131 MB Bank

2 Cao Vạn Nam Việt ĐTQT 31211173872 K31CMU-TPM1 7

Cao Vạn Hoàng Long, 

29212325214, K29CKO1

Cao Vạn Anh Việt, 31211173871, 

K31CMU-TPM1

3.57 Giỏi 90 Xuất sắc 0327681103 982055565 MB Bank

3 Cao Vạn Anh Việt ĐTQT 31211173871 K31CMU-TPM1 7

Cao Vạn Hoàng Long, 

29212325214, K29CKO1

Cao Vạn Nam Việt, 

31211173872, K31CMU-TPM1

3.87 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0329853417 0329853417 MB Bank

4 Võ Đình Khánh Ngọc ĐTQT 31200469064 K31PSU-QTH5 7
Võ Đình Tuấn, 28217438274, 

K28YDR4
3.17 Khá 87.5 Tốt 0358682581 35881717

ABC

(NH TMCP Á Châu)

5 Lê Nguyễn Như Ý ĐTQT 30204655872 K30PSU-QTH4 7
Lê Nguyễn Hoài Nam, 

30204655872, K31 VTD5
2.59 Trung Bình 87 Tốt 0392006836 1024963863 Vietcombank

6 Bùi Tuấn Đạt ĐTQT 31211157878 K31CMU-TPM2 7
Bùi Thị Ngọc Mai, 29206522918, 

K29NTT1
3.03 Khá 90 Xuất sắc 0326278262 0824516339 MB Bank

7 Đinh Nữ Hà Trang ĐTQT 29204356941 K29PSU-KKT1 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

3.33 Khá 100 Xuất sắc 0888815768 9301058888 Techcombank

8 Cao Lê Tuấn Anh ĐTQT 29219053647 K29CMU-TPM15 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

3.88 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0812908832 5321347114 BIDV

9 Nguyễn Thị Lệ Huyền ĐTQT 30201156688 K30CMU-TTT2 7
Nguyễn Tấn Hoàng, 

32211101646, K32EKD4
3.59 Giỏi 90 Xuất sắc 0325542707 1047601499 Vietcombank

10 Đặng Thị Mỹ Duyên ĐTQT 29209524265 K29PSU-KKT1 7

Đặng Thị Ánh Ngọc

31204872910

K31QTC2 

3.36 Giỏi 90 Xuất sắc 0839247256 1234247256 VP Bank

11 Đặng Khải Vy ĐTQT 30209244459 K30CMU-TTT1 7
Đặng Khải Viên, 2921355091, 

CKO2
3.96 Xuất sắc 90 Xuất sắc 072249784 105881570832 VietinBank
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ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Đề nghị giảm học phí cho sinh viên Khoa Đào Tạo Quốc Tế, năm học 2026 –2027

                  Kính gửi: - Ban Giám đốc Đại học Duy Tân;

                                  -Trưởng Ban Công tác Sinh viên.

TT Khoa Mã SV Lớp
Đối 

tượng 

Thực hiện Thông báo số 1380/TB-ĐHDT ngày  24/08/2026 của Giám đốc Đại học Duy Tân, Khoa Đào Tạo Quốc Tế  tổng hợp danh sách sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí như sau:

Diễn giải
Xếp loại rèn 

luyện
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12 Lê Tuấn Anh ĐTQT 31211174711 K31CMU-TPM2 7
Lê Diễm Quỳnh, 29204624432, 

K29QDM6
2.96 Khá 82.5 Tốt 0382318355 0382318355 BV Bank Timo

13 K Trúc Niê Nguyệt Nghi ĐTQT 30206227828 K30PSU-QTH4 6 Sinh viên là dân tộc thiểu số 2.7 Khá 88 Tốt '0823096665 1040461902 Vietcombank

14 Hồ Thi Thanh Thư ĐTQT 29201152461 K29CMU-TPM14 7
Hồ Thị Thanh Trúc, 

31206572441, K31NTT2
2.51 Trung Bình 100 Xuất sắc 0777414126 5650539723 BIDV

15 Phan Vũ Thanh Thủy ĐTQT 29204544156 K29PSU-QTH4 1
Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 

trong năm
3.45 Giỏi 100 Xuất sắc 0702532283 1031571496 Vietcombank

16 Nguyễn Thị Vui ĐTQT 31200430489 K31PSU-QNH1 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

2.02 Trung Bình 87.5 Tốt 0354148283 0348014320 MB Bank

17 Đặng Chiều Phổng ĐTQT 30219043090 K30CMU-TPM5
6

(1)

Sinh viên là dân tộc thiểu số

(Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.)

2.97 Khá 79 Khá 0348482495 0348482495 MB Bank

18 Nguyễn Tấn Duy ĐTQT 29211142148 K29CMU-TPM13 4 Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ 3.15 Khá 90 Xuất sắc 0396157802 52012082005 MB Bank

19 Nguyễn Việt Anh ĐTQT 29211155039 K29CMU-TPM3 7

Nguyễn Nguyệt Ánh

30207441903

K30 YDR3

3.05 Khá 87.5 Tốt 0395888573 1040399131 Vietcombank

20 Trần Tuấn Tài ĐTQT 31213155453 K31CSU-XDD 7
Trần Tuấn Nguyên, 

28212300528, K28CKO
2.82 Khá 90 Xuất sắc 0975079646 8883581950 BIDV

21 Hoàng Quốc Đạt ĐTQT 30214833528 K30PSU-QNH3 6 Sinh viên bị khuyết tật 2.5 Trung Bình 85 Tốt 0377737844 8852770616 BIDV

22 Trần Thị Thùy Ngân ĐTQT 29206559559 K29PSU-QTH1 7

Trần Thị Thùy Trang 

30204645102

Quản trị Marketing và chiến lược 

( HP)

3.77 Xuất sắc 93 Xuất sắc 0366098314 9366098314 Vietcombank

23 Nguyễn Thị Ty ĐTQT 31201168626 K31CMU-TPM1 5
Sinh viên mồ côi cha và có giấy 

chứng nhận hộ cận nghèo
3.49 Giỏi 100 Xuất sắc 0889222568 8801518966 BIDV

24 Trần Công Mẫn ĐTQT 29214459332 K29PSU-KKT3 2
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo 

trong năm
3.21 Khá 90 Xuất sắc 0941810610 6330920217 BIDV
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25 Phạm Nữ Tuệ Linh ĐTQT 29219464606 K29PSU-QNH1 7

Phạm Tuấn Anh

30219434323

K30 PSU QTH1

3.36 Giỏi 90 Xuất sắc 0857901388 668826069999 MB Bank

26 Hồ Tuấn Hùng ĐTQT 30211156674 K30CMU-TPM5 1
Sinh viên thuộc diện hộ cận 

nghèo trong năm
2.26 Trung Bình 80 Tốt 0368160225 0926604611 MB Bank

27 Phạm Thị Thanh Hằng ĐTQT 29209043284 K29CMU-TPM9 7
Phạm Thị Hà Linh, 32206506509, 

K32 Tiếng Trung Thương mại
3.59 Giỏi 93 Xuất sắc 0915932437 1032284133 Vietcombank

28 Lê Diệu Huyền ĐTQT 29205044796 K29PSU-KKT1 7
Lê Đình Dũng, 31212353384, 

K31 Cơ khí chế tạo máy
3.67 Giỏi 90 Xuất sắc 0368667856 0368667856 MB Bank

29 Trương Thị Cẩm Y ĐTQT 29201158946 K29CMU-TPM1 1
Sinh viên thuộc diện hộ cận 

nghèo trong năm
3.27 Khá 92.5 Xuất sắc 0984291775 1040399736 Vietcombank

30 Trương Thị Mai Uyên ĐTQT 29204125696 K29CMU-TTT1 7
Trương Sỹ Nhật Hưng, 

32212201614, K32EKD3
3.23 Khá 87 Tốt 0888677027 0888677027 MB Bank

31 Lê Thanh Tâm ĐTQT 29211146127 K29CMU-TPM11 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

3.69 Xuất sắc 95 Xuất sắc 0335854973 1064487459 Vietcombank

32 Dương Gia ĐTQT 30219256283 K30CMU-TTT2 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

3.61 Giỏi 90 Xuất sắc 0342130847 3309092006 MB Bank

33 Trần Công Anh Khoa ĐTQT 30211356537 K30CMU-TPM2 7
Trần Công Anh Khôi, 

31218052323, K31PSUDLL5
3.23 Khá 77 Khá 0905589715 0905589715 Nam Á Bank

34 Nguyễn Thị Yến Nhi ĐTQT 30206254377 K30PSU-QTH4 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

3.02 Khá 89 Tốt 0837434559 0837434559 MB Bank

35 Bùi Lê Kim Hương ĐTQT 29204857954 K29PSU-QNH1 7
Bùi Lê Kim Nguyên

31204850388, K31PSU-QNH3
3.86 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0905058474 2005206326982 Agribank

36 Bùi Lê Kim Nguyên ĐTQT 31204850388 K31PSU-QNH3 7
Bùi Lê Kim Hương, 

29204857954, K29PSU-QNH1
3.08 Khá 90 Xuất sắc 0898128935 1050949602 Vietcombank

37 Nguyễn Văn Thành ĐTQT 31211139591 K31CMU-TPM5 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

3.53 Giỏi 83 Tốt 0366875292 107807060507 VietinBank
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38 Phạm Ngọc Diễm Quỳnh ĐTQT 29204959608 K29PSU-KKT1 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

3.59 Giỏi 95 Xuất sắc 0963919720 5321326034 BIDV

39 Phan Ngọc Như Ý ĐTQT 29205000029 K29PSU-KKT1 7
Phan Ngọc Kiều Diễm

K30 DLK2
3.87 Xuất sắc 95 Xuất sắc 0935533610 0935533610 TP Bank

40 Lê Thị Thanh Nhàn ĐTQT 30204323305 K30PSU-QTH7 5
Sinh viên mồ côi cha nhưng có 

hoàn cảnh kinh tế khó khăn
3.37 Giỏi 91 Xuất sắc 0917874598 96109032006 TP Bank

41 Nguyễn Trần Khánh Huyền ĐTQT 29201130396 K29CMU-TPM3 2
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo 

trong năm
2.96 Khá 87.5 Tốt 0356017805 5704726312 BIDV

42 Nguyễn Thùy Dương ĐTQT 29204759579 K29PSU-QTH1 5 Sinh viên thuộc diện mồ côi cha 3.75 Xuất sắc 88 Tốt 0788649338 93049305007647 MB Bank

43 Đặng Trịnh Huy Hoàng ĐTQT 29215053894 K29PSU-KKT3 7
Đặng Trịnh Phương Thảo, 

28207404735, K28YDR2
2.77 Khá 90 Xuất sắc 0916171114 6320875116 BIDV

44 Phạm Văn Duy Toàn ĐTQT 29211364920 K29CMU-TAM2 7
Phan Anh Kiệt, 31214671476, 

K31QTH
3.72 Xuất sắc 95 Xuất sắc 0919498883 1030657647 Vietcombank

45 Bùi Quang Huy ĐTQT 29211554965 K29CMU-TAM2 7

Bùi Thị Bảo Hân

31206552271

Tiếng Trung Du lịch

2.84 Khá 90 Xuất sắc 0942825617 0942825617 MB Bank

46 Lê Minh Thăng ĐTQT 31211128493 K31CMU-TPM2 7
Lê Minh Hoàng, 32211591023, 

K31CMU-TAM2
2.65 Trung Bình 90 Xuất sắc 0832539116 161108140307 MB Bank

47 Huỳnh Thị Bích Trâm ĐTQT 30201123769 K30CMU-TTT2 1

Sinh viên có hộ khẩu thường trú 

trong diện các xã đặc biệt khó 

khăn theo quyết định của chính 

phủ.

2.82 Khá 85 Tốt 0375556771 0375556771 MB Bank

48 Nguyễn Thị Khánh Như ĐTQT 30204943008 K30PSU-QTH4 7
Nguyễn Minh Quân, 

32214506528, K32QNH
2.82 Khá 88 Tốt 0825802527 1505200680 MB Bank

49 Ngô Kiều Hoanh ĐTQT 30206521155 K30PSU-QTH4 7
Ngô Kiều Mỹ, 30202727509, 

K30ADH
2.63 Trung Bình 88 Tốt 0373331474 3373331474 Vietcombank

50 Lê Kim Ngọc Nhung ĐTQT 29219353494 K29PSU-QTH4 7
Lê Kim Ngọc Nhi, 29209353491, 

K29PSU-QTH5
3.29 Khá 90 Xuất sắc 0974338403 0974338403 MB Bank
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51 Võ Thị Thái Ngọc ĐTQT 29209024817 K29CMU-TPM12 7
Võ Thái An Bình, 31212171571, 

Khoa học máy tính
3.57 Giỏi 100 Xuất sắc 0935346126 1025602405 Vietcombank

52 Nguyễn Xuân Hy Vọng ĐTQT 31211553031 K31CMU-TAM1 7
Nguyễn Đan Như Quỳnh, 

32209205225, K32CMU-TTT
3.96 Xuất sắc 100 Xuất sắc 0705170905 99991709059999 MB Bank

53 Nguyễn Trọng Dương ĐTQT 29219041704 K29CMU-TPM12 7

Nguyễn Thị Kiều Hoa, 

32206506586, K32 Tiếng Trung 

Thương mại

2.42 Trung Bình 90 Xuất sắc 0702632725 19050115181015 Techcombank

54 Phạm Thị Kim Hòa ĐTQT 29204563720 K29PSU-QTH4 7

Phạm Thị Kim Bình, 

31208226257, Quản trị sự kiện và 

giải trí

2.76 Khá 90 Xuất sắc 0934522030 0934522030 MB Bank

55 Nguyễn Thị Bích Ngọc ĐTQT 31204130948 K31CMU-TTT2 4 Mồ côi cả cha lẫn mẹ 3.7 Xuất sắc 90 Xuất sắc 0345310413 5401148255 BIDV

56 Huỳnh Thị Hải ĐTQT 30205127541 K30CMU-TTT1

Sinh viên thuộc diện gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn (Địa phương 

xác nhận)

3.37 Giỏi 90 Xuất sắc 0799326247 1050068746 Vietcombank

Xin ý kiến

Gia đình khó khăn, địa phương 

xác nhận

57 Nguyễn Văn Nhân ĐTQT 28210448933 K28PSU-QTH2 7
Nguyễn Văn Duy, 29210252484, 

K29Troy-TPM
3.42 Giỏi 90 Yếu 0966333018 0001281403038 MB Bank

Xin ý kiến

Sinh viên hết khóa nhưng chưa 

tốt nghiệp, còn đăng ký môn học 

ở kỳ 1

58 Đỗ Hoàng Nam ĐTQT 31211149182 K31CMU-TPM2 7
Đỗ Thị Thanh Hà, 28206544761, 

K28 Tiếng Trung CLC
2.26 Trung Bình 90 Xuất sắc 0905552119 0905552119 MB Bank

Xin ý kiến

Chị học K28 hết khóa nhưng 

chưa tốt nghiêp

59 Võ Ngọc Phú ĐTQT 29211162610 K29CMU-TPM7 7
Võ Ngọc Phúc, 31216634983, 

K31 VTD8
2.54 Trung Bình 45 Yếu 0854697762 5901245504 BIDV Không đủ tiêu chuẩn

60 Từ Hoàng Phi Long ĐTQT 29211147763 K29CMU-TPM15 1
Sinh viên thuộc hộ cận nghèo 

trong năm
1.8 Yếu 47.5 Yếu 0989502669 109878138261 VietinBank Không đủ tiêu chuẩn

61 Lê Kim Ngọc Nhi ĐTQT 29209353491 K29PSU-QTH5 7
Lê Kim Ngọc Nhung, 

29219353494, K29PSU-QTH4
3.32 Khá 45 Yếu 0829221588 27040599999 MB Bank Không đủ tiêu chuẩn

Danh sách gồm: sinh viên

Đã Nẵng, ngày …… tháng …... năm 2026

NGƯỜI LẬP BẢNG KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ


